
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4360/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

        

 

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo 133 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 12/11/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tƣ 

đƣờng Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bến Tre, 

Cao Bằng, Đắk Lăk, Đắk Nông, Đồng Nai, Hà 

Nam, Hà Nội, Hải Dƣơng, Hậu Giang, TP Hồ Chí 

Minh, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Hƣng Yên, 

Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Ninh 

Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị,  

Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, 

Vĩnh Long, Vĩnh Phúc. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 4360/SYT- NVY ngày 12 /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 
Thông tin xét 

nghiệm và tiêm  

vắc xin 

Phương án di chuyển Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến 

tới nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, phường, thị 

trấn 

Huyện, quận, 

thành phố, thị xã 
Tỉnh/ Thành phố 

1 ĐỖ THI HIỀN Nữ 1998 C8187080 0374603767 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

21h-23h 

12/11 
Cao Thƣợng Tân Yên Bắc Giang 

2 PHẠM THỊ THẢO Nữ 1998 C8187081 0979606316 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

21h-23h 

12/11 
Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang 

3 VÕ THỊ TRÚC HẠNH  Nữ 1994 C3717332 0353141939 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Bảo Thạnh Ba Tri Bến Tre 

4 HUỲNH THỊ THU ĐOÀN Nữ 1995 C1718181 0969891192 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Bảo Thạnh Ba Tri Bến Tre 

5 LÊ HUỲNH TRỌNG NGHĨA Nữ 1997 C1802013 0339877808 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Sơn Đông Bến Tre Bến Tre 

6 TRẦN THANH TRỌNG Nam 1990 C5374298 0939267943 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Lƣơng Quới Giồng Trôm Bến Tre 

7 HUỲNH ANH THI Nam 1990 B9897454 0354801200 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Quới Điền Thạnh Phú Bến Tre 

8 NÔNG THỊ KHÁNH LY Nữ 1997 C8297364 0877756943 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Thái Cƣờng Thạch An Cao Bằng 

9 HOÀNG THẾ THÀNH Nam 1989 C0804722 0376470765 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Eanuol Buôn Đôn Đắk Lắk 

10 NGUYỄN THU UYÊN Nữ 1999 C4389079 0356452720 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Khánh Xuân Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 

11 TRẦN ANH QUÂN Nam 1992 C3783458 0935515359 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Cƣ ê bur Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 

12 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ 1999 C3148826 0988934366 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
DAKWER Đắk R'Lấp Đắk Nông 



13 PHẠM TRẦN ANH TUẤN Nam 1994 C4611687 0877736912 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai 

14 TIÊN VĂN HẢI Nam 1989 C4828325 0877113410 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

19h-21h 

12/11 
Thanh Tân Thanh Liêm Hà Nam 

15 NGUYỄN VĂN DUY Nam 1991 B9799980 0963988494 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

19h-21h 

12/11 
Phú Túc Phú Xuyên Hà Nội 

16 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 1994 B7142287 098 3637 969 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Sài Đồng Long Biên Hà Nội 

17 LÊ THỊ TRÀ MI Nữ 1995 C2191028 0981822931 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Sài Đồng Long Biên Hà Nội 

18 NGUYỄN CÁT TIỂU GIANG Nữ 1991 C7118557 0981164791 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

19h-21h 

12/11 
Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm Hà Nội 

19 VŨ THỊ HƢƠNG Nữ 1992 B9912962 0345939232 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Nhân Quyền Bình Giang Hải Dƣơng 

20 PHẠM AN THÁI Nam 1991 C2353937 0329111028 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

21h-23h 

12/11 
Thái Tân Nam Sách Hải Dƣơng 

21 DƢƠNG VĂN CHIẾN Nam 1995 C2353854 0927418068 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

21h-23h 

12/11 
Hồng Khê Bình Giang Hải Dƣơng 

22 LU U NGỌC TOÀN Nam 1987 C3945276 0987793774 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Vị Thủy Vị Thanh Hậu Giang 

23 NGUYỄN ĐẠT Nam 1995 C3803435 0912.448.918 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Vĩnh Lộc A Bình Chánh Hồ Chí Minh 

24 NHAN NGỌC LÊ Nam 1975 N1964471 0934085544 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Phƣờng 22 Bình Thạnh Hồ Chí Minh 

25 PHẠM HOÀNG XUÂN Nam 1990 B9863778 0877757445 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Phú Mỹ Hƣng Củ Chi Hồ Chí Minh 

26 VÕ THỊ KIM YẾN Nữ 1995 C6243497 0982 208 311 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Thái Mỹ Củ Chi Hồ Chí Minh 

27 PHAN TRUNG HIẾU Nam 1995 C5611963 0359935437 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Phƣờng 9 Gò Vấp Hồ Chí Minh 

28 NGUYỄN THANH PHÚ Nam 1985 C2462864 0779452386 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Tân Hiệp Hóc Môn Hồ Chí Minh 

29 NGUYỄN VÕ HOÀI THANH Nữ 1990 C4419974 0877113204 5/11 12/11 
XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 
Máy bay 

11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Trung Chánh Hóc Môn Hồ Chí Minh 



phòng COVID-19 

30 DIỆP THANH MAI Nữ 1991 C3902055 0362370687 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

14h-16h 

12/11 
Phƣờng 11 Quận 10 Hồ Chí Minh 

31 PHÙNG XUÂN CƢỜNG Nam 1997 C7266205 0327179638 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Thống Nhất Hòa Bình Hòa Bình 

32 NGÔ VĂN NINH Nam 1997 C8492168 0327576638 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

18h-21h 

12/11 
Xuân Phú Huế Thừa Thiên Huế 

33 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 2000 C5968310 0348750002 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

xe khách 
11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Hồng Quang Ân Thi Hƣng Yên 

34 NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ 1995 C5520238 0965800325 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Vĩnh Khúc Văn Giang Hƣng Yên 

35 VÕ KHÁNH THOẠI MIÊN Nữ 1992 B9353888 0978300038 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

17h-19h 

13/11 
Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa 

36 TRẦN VÕ MINH NHẬT Nam 2020 N2278709 0978300038 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

17h-19h 

13/11 
Cam Đức Cam Lâm Khánh Hòa 

37 LÊ THỊ HUỆ MAI Nữ 1989 C3175956 0917558660 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Phƣờng 9 Đà Lạt Lâm Đồng 

38 NGUYỄN XUÂN QUANG Nam 1985 N2134778 0335234166 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Da Pal Dateh Lâm Đồng 

39 NGUYỄN MINH VƢƠNG Nam 1992 B8632557 0962937076 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Lộc Ngãi Bảo Lâm Lâm Đồng 

40 LƢƠNG MINH NHỰT Nam 1989 B7766361 0389641781 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Tân Mỹ Đức Hòa Long An 

41 NGÔ QUANG VINH Nam 1992 B9641243 0977096891 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Hiệp Hòa Đức Hòa Long An 

42 ĐỖ HOÀNG BUÔNL Nam 1991 C4503053 0774466211 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Mỹ Thạnh Đông Đức Huệ Long An 

43 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 1990 B9917450 0915023767 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Anh Sơn Anh Sơn Nghệ An 

44 NGUYỄN THỊ HÒE Nữ 1994 C2269416 0392877104 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nghi Thủy Cửa Lò Nghệ An 

45 NGUYỄN THỊ THOA Nữ 1991 C6108685 0378 337 416 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Diễn Thái Diễn Châu Nghệ An 



46 BÙI THỊ KIM OANH Nữ 1990 C7397387 0377564068 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Diễn Hải Diễn Châu Nghệ An 

47 NGUYỄN VĂN HƢNG Nam 1997 C6274566 0387 575896 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Diễn Ngọc Diễn Châu Nghệ An 

48 CAO THỊ VÂN ANH Nữ 1999 C4102565 0974-277701 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An 

49 TRẦN VĂN LÂM Nam 1992 C4256112 0365599715 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Văn Sơn Đô  Lƣơng Nghệ An 

50 PHẠM VIẾT HUY Nam 1999 C3695880 0945262789 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tràng Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

51 LÊ THỊ THU Nữ 1991 C4270906 0389 028 802 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Hòa Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

52 NGUYỄN TRỌNG CHIẾN Nam 1991 B9991105 0394383890 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Xuân Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

53 NGUYỄN THỊ THÙY Nữ 1995 C4825965 0877758476 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Đà Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

54 NGUYỄN TẤT SƠN Nam 1998 C7570206 0328750598 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tân sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

55 NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 1994 C3226456 0339773462 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nam Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

56 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 1993 C1699525 0329322216 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe dịch vụ 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Xuân Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 

57 VŨ LÊ ĐẠT Nam 1998 C6598553 0975948932 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

xe khách 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Quỳnh Vinh Hoàng Mai Nghệ An 

58 LÊ VĂN HOÀNG Nam 1994 C2967345 0333804380 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Hƣng Xá Hƣng Nguyên Nghệ An 

59 PHẠM BÁ QUÝ Nam 1999 C4674495 0365169301 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Kim Liên Nam Đàn Nghệ An 

60 NGUYỄN VIẾT HỆ Nam 1997 C4157203 0966047063 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nam Lĩnh Nam Đàn Nghệ An 

61 LÊ XUÂN LINH Nam 1988 C0319903 0372999389 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Kim Liên Nam Đàn Nghệ An 



62 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 1998 C2257375 0984954197 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An 

63 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 1997 C3226223 0877754978 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nghi Đồng Nghi Lộc Nghệ An 

64 PHAN THỊ NGA Nữ 1992 C3182415 0877742759 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

12h-14h 

12/11 
Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn Nghệ An 

65 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 1996 C2617787 0877744017 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tân Lộc Quỳ Châu Nghệ An 

66 NGUYỄN ĐÌNH HIỆP Nam 1995 C1313672 0833325777 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Châu Quang Quỳ Hợp Nghệ An 

67 PHAN NGỌC HẠNH Nam 1998 C2529555 0383877661 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

ô tô 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tam Hợp Qùy Hợp Nghệ An 

68 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 1995 C2393951 0966210595 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tiến Thủy Quỳnh Lƣu Nghệ An 

69 BÙI THỊ VÂN Nữ 1997 C3226053 0392251651 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Quỳnh Lâm Quỳnh Lƣu Nghệ An 

70 NGUYỄN NGỌC TÀI Nam 1993 C3893100 0823641997 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
An Hòa Quỳnh Lƣu Nghệ An 

71 NGUYỄN THỊ THÌN Nữ 1988 C0997025 0384175412 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Quỳnh Châu Quỳnh Lƣu Nghệ An 

72 BÙI VĂN LÂM Nam 1993 B8117832 0334212388 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Quỳnh Long Quỳnh Lƣu Nghệ An 

73 PHAN THANH LONG Nam 1995 C4825680 0377356106 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe riêng 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nghĩa Bình Tân Kỳ Nghệ An 

74 NGUYỄN VIẾT GIANG Nam 1982 C2993470 0356261980 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An 

75 PHAN CÔNG DŨNG Nam 1993 C1198840 0986662866 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe đi 

chung 

nhóm 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An 

76 LANG THỊ NGUYỆT Nữ 1993 C2774111 0966625933 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tân Hợp Tân Kỳ Nghệ An 

77 HỒ THỊ TRANG Nữ 1997 C4899934 0332896248 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nghĩa Thái Tân Kỳ Nghệ An 



78 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 1998 C4112791 0877746452 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nghĩa Đồng Tân Kỳ Nghệ An 

79 LÊ VĂN THỐNG Nam 1993 C4582966 0976344648 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Quang Phong Thái Hòa Nghệ An 

80 PHẠM THỊ HOA Nữ 1994 C4227968 0352009159 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Thanh Hà Thanh Chƣơng Nghệ An 

81 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH Nam 1993 C4073356 0395371871 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Thanh Hà Thanh Chƣơng Nghệ An 

82 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 1987 C1853522 0978445286 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ô tô 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Thanh Thịnh Thanh Chƣơng Nghệ An 

83 NGUYỄN VĂN CƢỜNG Nam 1989 C2263406 0389629243 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Nghi Tân Thị Xã Cửa Lò Nghệ An 

84 CAO NGỌC LUÂN Nam 1990 C0068623 0978445286 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Hƣng Lộc Vinh Nghệ An 

85 NGUYỄN HỮU THANH CẢNH Nam 1995 C0801541 0925975372 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Hƣng Dũng Vinh Nghệ An 

86 NGUYỄN HẢI CHUNG Nam 1981 C4341976 0386873004 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Lê Lợi Vinh Nghệ An 

87 HOÀNG NGHĨA ĐỨC Nam 1993 B8220938 0985646611 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Hƣng Hòa Vinh Nghệ An 

88 PHẠM THỊ HUYỀN Nữ 1988 N2279108 0389804062 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Lê Lợi Vinh Nghệ An 

89 THÁI THỊ THU THẢO Nữ 1997 C1881320 0975566737 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Công Thành Yên Thành Nghệ An 

90 TẠ QUỐC KHANH Nam 1993 C2960250 0865350274 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

91 BÙI THỊ THỦY Nữ 1996 C7109324 0385789203 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

92 PHẠM VĂN LỢI Nam 1990 C4158942 0989344185 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Lý Thành Yên Thành Nghệ An 

93 NGUYỄN VĂN HÀO Nam 1995 C4471711 0963235778 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Kim Thành Yên Thành Nghệ An 



94 NGUYỄN VĂN PHƢƠNG Nam 1993 B8351484 0383370868 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe dịch vụ 
11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Tăng Thành Yên Thành Nghệ An 

95 ĐẬU ĐỨC LỰC Nam 1986 B8359834 0982427787 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

13h-15h 

12/11 
Hoa Thành Yên Thành Nghệ An 

96 LÊ XUÂN TÙNG Nam 1993 C4461430 0915547745 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe dịch vụ 
11h -13h 

12/11 

17h-19h 

12/11 
Nam Bình Ninh Bình Ninh Bình 

97 LÊ CÔNG TUẤN ANH Nam 1998 C6997641 0877751182 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Lƣơng Nha Thanh Sơn Phú Thọ 

98 TRẦN THỊ HUYỀN Nữ 1998 C5167320 0385110537 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

18h-21h 

12/11 
Bắc Sơn Tam Nông Phú Thọ 

99 TRƢƠNG THỊ MỸ HẢO Nữ 1998 C3832492 0335778596 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Ealy Sông Hinh Phú Yên 

100 PHẠM CÔNG PHÚC Nam 1995 B8926577 0932390494 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Quảng Long Ba Đồn Quảng Bình 

101 TRƢƠNG VĂN LINH Nam 1995 C1477350 0356709186 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Quảng Sơn Ba Đồn Quảng Bình 

102 NGUYỄN THỊ THANH THANH Nữ 1993 C2642908 0379311355 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Vạn Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

103 NGUYỄN VĂN NAM Nam 1997 C1662696 0773384559 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Nhân Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

104 LÊ VĂN LONG Nam 1999 C3628101 0346480279 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Nhân Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

105 TRƢƠNG CÔNG TUẤN Nam 1996 B9621489 0388923141 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Đức Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

106 NGUYỄN HỮU TÙNG Nam 1997 C2757296 0877746823 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Bắc Lý Đồng Hới Quảng Bình 

107 TRƢƠNG THỊ LÊ NA Nữ 1997 C0648259 0916986518 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Quảng Lƣu Quảng Trạch Quảng Bình 

108 LÊ THỊ HỒNG QUYÊN Nữ 1998 C3827152 0877752667 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Thuận Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 

109 TRẦN THANH HẢI Nam 1994 C5212620 0943104030 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Thuận Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 



110 TRẦN LINH Nam 1998 C3788374 0935207510 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Quảng Sơn TX Ba Đồn Quảng Bình 

111 TRẦN THỊ THU HẰNG Nữ 1998 C4643260 0348839978 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Quảng Phúc TX Ba Đồn Quảng Bình 

112 HỒ XUÂN THÔNG Nam 1992 B9075464 0879937941 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Cam Tuyền Cam Lộ Quảng Trị 

113 NGUYỄN THỊ THƢƠNG Nữ 1997 C6447344 0901990826 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Hƣớng Tân Hƣớng Hóa Quảng Trị 

114 NGUYỄN THỊ HUẾ Nữ 1996 C3283125 0901990826 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Hƣớng Tân Hƣớng Hóa Quảng Trị 

115 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO Nữ 1993 C4806734 0877729832 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

15h-17h 

12/11 
Gia Lộc Trảng Bàng Tây Ninh 

116 NGUYỄN ĐĂNG MINH TIẾN Nam 1991 C8271597 0973388262 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Canh Tân Hƣng Hà Thái Bình 

117 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH Nữ 1998 C5176707 0947601754 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Minh Khai Vũ Thƣ Thái Bình 

118 TRẦN THỊ THẢO Nữ 1998 C8284081 0332012463 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Phục Linh Đại Từ Thái Nguyên 

119 TẤT THANH HUYỀN Nữ 1998 C8262052 0877734647 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Phúc Xuân Thái Nguyên Thái Nguyên 

120 MAI VĂN HƢỚNG Nam 1984 C3981816 0946075399 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Bắc Sơn Bỉm Sơn Thanh Hóa 

121 TRỊNH THỊ LIÊN Nữ 1999 C4342163 0877751754 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Hoằng Quý Hoằng Hóa Thanh Hóa 

122 VI NHẬT VINH Nam 1995 C3456709 0354486345 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Lang Chánh Lang Chánh Thanh Hóa 

123 NGUYỄN XUÂN MINH Nam 1996 C5256928 0877738232 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe khách 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Lam Sơn Ngọc Lặc Thanh Hóa 

124 TRẦN BÁ BIỂN Nam 1995 C3663405 0974547997 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Taxi 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Phố 3 Quảng Hƣng Thanh Hóa 

125 TRỊNH XUÂN VINH Nam 1989 B9798221 0976009992 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Tiên Trang Quảng Xƣơng Thanh Hóa 



126 LƢƠNG THỊ QUỲNH ANH Nữ 1999 C0393995 0904510012 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Lam Sơn Thanh Hóa Thanh Hóa 

127 LÊ VIẾT THẮNG Nam 1991 C4354201 0984565707 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Nam Giang Thọ Xuân Thanh Hóa 

128 LƢU VĂN CẦM Nam 1999 C3012559 0852770558 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Ngƣời nhà 

đón 

11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Đồng Tiến Triệu Sơn Thanh Hóa 

129 LÊ CÔNG NHUNG Nam 1988 C1502534 0394033159 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Xe dịch vụ 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Thọ Vực Triệu Sơn Thanh Hóa 

130 PHẠM KHÁNH TOÀN Nam 1990 C7007522 0989938379 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Tân Lộc Tam Bình Vĩnh Long 

131 DƢƠNG VĂN VIỆT Nam 1998 C3224359 0399544590 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 

dịch vụ 

11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Lũng Hòa Vĩnh Tƣờng Vĩnh Phúc 

132 ĐÀM VĂN HÙNG Nam 1993 C2368533 0374827669 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Thuê xe 
11h -13h 

12/11 

22h-23h 

12/11 
Đại Tự Yên Lạc Vĩnh Phúc 

133 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 1998 C6887151 0972412322 5/11 12/11 

XN âm tính; Đã tiêm 

đủ liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Máy bay 
11h -13h 

12/11 

16h-18h 

12/11 
Thanh Vân Tam Dƣơng Vĩnh Phúc 

 
 

Danh sách này có 133 người./. 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-11-12T10:50:30+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-11-12T10:51:10+0700




